
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

1 Tin học 45 phút

Trắc nghiệm 

(70%) + Thực 

hành (30%)

Bài 5: Mạng xã hội (chủ đề 2)

Bài 6: Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số (chủ đề 3)

Bài 7: Phần mềm bảng tính (chủ đề 4)

Bài 8: Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức (chủ đề 4)

Bài 9 Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột (chủ đề 4)

Giờ bộ 

môn

2
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút

HS Chọn 1 trong 2 bài hát sau và trình bày theo nhóm kèm động tác minh 

hoạ: - Lời cô

         - Lí dĩa bánh bò

Giờ bộ 

môn

3
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành Ngôi nhà trong tranh

Giờ bộ 

môn

4
Giáo dục 

thể chất
45 phút thực hành Chủ đê: Chạy cự li ngắn; Chạy cự li trung bình

Giờ bộ 

môn

5

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút

Chủ đề 4: Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

HS vẽ một bức tranh với chủ đề  “Những việc em đã làm để chia sẻ trách 

nhiệm trong gia đình.”

Giờ bộ 

môn

6
Giáo dục 

địa phương
45 phút

40% tự luận 

và 60% trắc 

nghiệm

Tiết 3 - Thứ Hai

(18/12/2023)
Nội dung yêu cầu cần đạt của chủ đề 1,2,3 và chủ đề 4 (tiết 1,2)

Tập 

trung

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024

KHỐI 7

Tuần 14 - 15

(04/12 - 

16/12/2023)



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

7 Công nghệ 45 phút
40% TN và 

60% TL

Tiết 5 - Thứ Hai

(18/12/2023)

Chương 2: Trồng và chăm sóc cây

Bài 2: Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam

Nhận biết được các nhóm cây trồng

Bài 3: Quy trình trồng trọt

- Hiểu dược các quy trình trồng cây

-Nắm được các phương thức thu hoạch nông sản

Bài 4: Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành

-Khái niệm về giâm cành

-Quy trình thực hiện nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành

Bài 5: Trồng và chăm sóc cây cải xanh

- Thực hiện một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một số 

loại cây phổ biến

- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có ý thức về an toàn lao động, bảo vệ 

môi trường

Chương 3: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Bài 6: Rừng ở Việt Nam

-Trình bày được vai trò của rừng

- Phân biệt được các loại rừng ở Việt Nam

Bài 7: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

-Vận dụng được cách trồng rừng trong thực tiễn

Tập 

trung

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

30 %TN+ 

70% TL

Tiết 2 - Thứ Ba

(19/12/2023)

Bài 4: Giữ chữ tín

Bài 5: Bảo tồn di sản văn hoá

Tập 

trung

9 Ngữ văn 90 phút Tự luận
Thứ Sáu

(22/12/2023)

Phần I: Đọc hiểu

-Tri thức về Truyện ngụ ngôn / Tri thức về thơ 4,5 chữ (Ngữ liệu ngoài 

SGK) + TV: phó từ, từ Hán Việt, dấu chấm lửng

Phần II. Viết: Viết một bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật văn 

học trong tác phẩm "Gió lạnh đầu mùa" (Thạch Lam)

Theo 

SBD

10
Khoa học 

tự nhiên
60 phút

40% TN

60% TL

Thứ Sáu

(22/12/2023)

Bài 7 : Hóa trị và CTHH; Bài 8: Tốc độ; Bài 9: Đồ thị quãng đường và 

thời gian; Bài 10: Đo tốc độ; Bài 11: Tốc độ và an toàn giao thông

Bài 12: Sóng âm; Bài 13: Độ to và độ cao của âm

Theo 

SBD



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

11 Toán 90 phút
Thứ Tư

(27/12/2023)

Thực hiện phép tính, tìm x số hữu tỉ, căn bậc hai, giá trị tuyệt đối.

Hình học: Tính diện tích xung quanh thể tích của hình hộp chữ nhật, hình 

lập phương; chứng minh hai đường thẳng song song vuông góc, biết cách 

tính số đo góc, vận dụng tia phân giác. 

Chương 5: Thu thập và phân loại dữ liệu.

Theo 

SBD

Nghe, viết 

(60p)

Tự luận  và 

trắc nghiệm

Thứ Tư

(27/12/2023)

Nội dung từ Unit 1 đến Unit 5(lesson 1) Listen, Pronunciation, Multiple 

Choice, Read, sign, wordform, transformation and rearrangement.

Theo 

SBD

Phần nói 

(5 phút)

questions and 

answers

Tuần 14 - 15

(04/12 - 

16/12/2023)

topic related to unit 1 Free Time, Unit 2 Health, Unit 3 Music and Arts 

Unit 4 Community services

Giờ 

TANN

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

Tự luận  và 

trắc nghiệm

Thứ Sáu

(29/12/2023)

TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                                                                                                                                         

-Lịch sử: Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo; Bài 6: Khái lược tiến trình 

lịch sử TRUNG QUỐC từ TK VII đến giữa TK XIX; Bài 7: Các thành tựu 

văn hóa TRUNG QUỐC từ TK VII đến giữa TK XIX; Bài 8: Vương triều 

Gup-ta; Bài 9: Vương  triều Hồi giáo Đê-li; Bài 10: Đế quốc Mô-gôn                                                                                                                                                                                                              

-Địa lí: Bài 5: Thiên nhiên châu Á; Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu 

Á; Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á; Bài 9: Thiên 

nhiên châu Phi ; Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.                                                                                                                                                                     

TỰ LUẬN: -Lịch sử:                                                                                                                                                                                                                                                              

*Lí thuyết: + Bài 8: Vương triều Gúp-ta; Bài 10: Đế quốc Mô-gôn

*Kỹ năng hình ảnh Lịch Sử:  Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của 

Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX; Bài 10: Đế quốc Mô-gôn                                                                                                                                                                                                                         

-Địa lí:                                                                                                                                                                                                                                     

* Lý thuyết: Địa lý: Đoạn pisa bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu 

vực của Châu Á; Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi 

*Kỹ năng bản đồ Địa lí: Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu vực của 

Châu Á.

*Liên hệ thực tế Địa lí: Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu các nền kinh tế lớn và 

kinh tế mới nổi ở Châu Á. (Giới hạn khu vực Đông Á và Đông Nam Á).

Theo 

SBD

12 Tiếng Anh


